
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

Bản án số: 282/2018/DS-PT 

Ngày: 29/10/2018 

V/v tranh chấp quyền sử dụng đất. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   ng      ng      

Các Thẩm phán:                          Ông Huỳnh Thanh Tấn 

                                                     Bà Nguyễn Thị Vĩnh 

- Th     phiên tòa:  Ông Nguyễn Văn Trãi  T      T   án n  n d n t n  

  ng T áp                         

-   i  i n  i n  i m  át nh n   n t nh   n  Tháp: Bà Ph m Thị Thanh 

H ơn   Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.  

Trong các ng y 19 tháng 9, 23 tháng 10 và 29 tháng 10 năm 2018 t i trụ 

s  T   án n  n d n t n    ng T áp   t  ử p    t  m   ng    i vụ án t ụ    số 

198/2017/TLPT-DS ngày 18 tháng 10 năm 2017 về Tr n    ấp quyền sử dụng 

đất. 

Do bản án d n sự sơ t  m số 37/2017/DS - ST ngày 24 tháng 8 năm 2017 

 ủ  T   án n  n d n  uyện L bị   áng  áo  bị Viện  iểm sát n  n d n  uyện   

  áng ng ị  

T eo Quyết địn  đ   vụ án r    t  ử p    t  m số 231/2018/Q -PT ngày 

20/8/2018; Quyết hoãn phiên tòa số 227/2018/Q -PT ngày 05/9/2018; Thông 

báo số 250/TB-TA ngày 02/10/2018 về việc m  l i phiên tòa và Thông báo số 

357/TB-TA ngày 15/10/2018 về việc thay đổi thời gian m  phiên tòa xét xử phúc 

th m giữ   á  đ ơng sự:  

1. Nguyên đơn: B   guyễn T ị T  sin  năm 1960;  

           ị     : Ấp     ã     uyện L  t n    ng T áp   
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             g ời đ i diện t eo ủy quyền  ủ  b  T: C ị Trần T ị L  sin  năm 1978  

đị     : ấp    t ị trấn     uyện C  t n   n Gi ng theo văn bản ủy quyền ngày 

20/11/2014. 

2. Ng  i    th   quy n và ngh   v  t  t ng c    à Nguy n Th  T1   à    

đơn trong v   n: 

2.1.  ng  guyễn Văn N  sin  năm 1956; 

2.2. C ị  guyễn T ị  uyền T2  sin  năm 1982; 

2.3. C ị  guyễn T ị B  N1  sin  năm 1985;  

2.4. C ị  guyễn T ị Kim C  sin  năm 1987; 

2.5.  n   guyễn T  n  S  sin  năm 1987; 

2.6.  n   guyễn Văn M, sin  năm 1977; 

  C ng đị     : ấp     ã     uyện    t n    ng T áp  

2.7. C ị  guyễn T ị H  sin  năm 1979; 

 ị     : Ấp     ã     uyện C  t n   n Gi ng     

 g ời đ i diện t eo ủy quyền  ủ  ông  guyễn Văn N, c ị  guyễn T ị 

 uyền T2, c ị  guyễn T ị B  N1, c ị  guyễn T ị Kim C, an   guyễn T  n  S, 

an   guyễn Văn M, c ị  guyễn T ị H: Anh  guyễn Văn H1  sin  năm 1982  đị  

   :   óm B  t ị trấn L   uyện L  t n    ng T áp theo văn bản ủy quyền ngày 

05/12/2017. 

3. Ng  i có quy n   i  ngh   v   iên qu n: 

3.1. C ị   ng T ị C m L1  sin  năm 1981; 

3.2.  n   guyễn Văn S  sin  năm 1997; 

C ng đị     : ấp     ã     uyện    t n    ng T áp   

 g ời đ i diện t eo ủy quyền   o   ị L1, anh S: Anh  guyễn Văn H1, sinh 

năm 1982  đị     :   óm B  t ị trấn L   uyện L  t n    ng T áp theo văn bản ủy 

quyền ngày 05/12/2017. 

3.3.  n   guyễn Văn T3  sin  năm 1976;  

 ị     : ấp    t ị trấn     uyện C  t n   n Gi ng   

3.4.  n   guyễn Văn T4  sin  năm 1977;  

 ị     : Ấp     ã     uyện    t n   n Gi ng   

3.5.  n   guyễn T  n  T5  sin  năm 1983; 

3.6.  n   guyễn Văn C1  sin  năm 1985;  

3.7. C ị  guyễn T ị   ng H  sin  năm 1987; 
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3.8.  n   guyễn Văn L2  sin  năm 1990;  

C ng đị     : ấp  i   ã     uyện    t n    ng T áp.  

3.9.  y b n n  n d n  uyện   

 g ời đ i diện t eo p áp  uật:  ng  guyễn T  n   1 – C ứ  vụ: C ủ 

tị    y b n n  n d n  uyện L; 

 g ời đ i diện t eo ủy quyền:  ng   ng  ữu T6 - C ứ  vụ:   ó C ủ tị   

 y b n n  n d n  uyện L theo văn bản ủy quyền ngày 03/10/2016. 

4   g ời   áng  áo: B   guyễn T ị T    nguy n đơn;  

5  Viện  iểm sát   áng ng ị: Viện  iểm sát n  n d n  uyện L. 

 Có m t: Chị L, anh H1, anh T3; vắng m t: Bà T, anh T4, anh T5, anh C1, 

chị H, anh L2, ông T6 có đơn xin xét xử vắng m t). 

NỘI D NG V  ÁN  

-  Chị Trần Thị L đ ợc b   guyễn T ị T ủy quyền trìn  b y:  ăm 1975  

 ng  guyễn Văn L3 đ ợ      m  để   i m t p ần đất  K i đó   ng L3 v  b  

 guyễn T ị B  H2  vợ tr     trự  tiếp sử dụng đất   ăm 1979  b  H2   ết   ng 

L3 và bà H2 có 02 con chung     n   guyễn Văn T3 v   n   guyễn Văn T4. 

 ăm 1982  b  T và ông L3   ung sống v i n  u n   vợ    ng     ng đăng    

 ết   n  B  v   ng L3  ó 04 ng ời  on   :  n   guyễn T  n  T5   n   guyễn 

Văn C1    ị  guyễn T ị   ng H v   n   guyễn Văn L2  K i về   ung sống v i 

ông L3 t ì b  v i  ng L3 đã trự  tiếp sử dụng p ần đất  iện b  T đ ng tr n    ấp 

v i ng ời  ế t ừ  quyền v  ng ĩ  vụ tố tụng  ủ  b  T1. 

Tr    năm 1994   ng L3  ầm  ố 2.000m
2
 đất ru ng   o b  T7 và ông M2 

v i số v ng 10     v ng 24   r   p ần đất  ầm  ố giáp s ng Tiền  giáp đất  ng 

D, ông N5   o tr  r  t n     848   về p ần đất   n   i t ì vợ    ng b  trự  tiếp sử 

dụng   ăm 1994  vợ    ng b  y u  ầu   u     i p ần đất đã  ầm  ố  n  ng  ng 

M2 và bà T7    ng đ ng   n n p át sin  tr n    ấp  Cuối năm 1994, ông L3 cho 

bà T1   n ờ tr n p ần đất  ủ   ng L3      ăn n    iện n y  ng N đ ng         

n y tr n đất  ó n    ng L3 v  nằm ng y n   b   guyễn T ị N6 v  m t p ần n   

 n   guyễn Văn M  iện n y   g y 07/12/1994   ng L3 ủy quyền   o b  T1 đến 

UB D  uyện T giải quyết tr n    ấp đất v i b  T7 và ông M2 về diện tí   đất 

2.000m
2
 ông L3 đã  ầm  ố tr n  T i quyết địn  số 61 ng y 13/7/1995  ủ  UB D 

 uyện T  t n    ng T áp  n y    UB D  uyện L  t n    ng T áp  đã   ng n ận 

    giải t  n  diện tí   2.000m
2
 đất n ng ng iệp tr n    ấp   o  ng L3 canh tác 

và ông L3  ó trá   n iệm trả t  n  quả   o đ ng   o b  T7 và ông M2 số v ng 

10     v ng 24 /2000m
2
. 

Tuy nhiên, ông L3 đã đ ng   để b  T1  o n trả 10     v ng 24    o b  

T7, ông M2  đ ng   để b  T1 đ ợ  sử dụng v  đứng t n quyền sử dụng diện tí   

2.000m
2
 đất tr n    ấp v i b  T7 và ông M2    ần đất   n   i vợ    ng b  T vẫn 

sử dụng tr ng   y t p  tr n đất  ó n    ủ  vợ    ng b  T  n    ủ  b  T1.  ợi 

dụng việ   ng L3 ủy quyền   o b  T1 t  m gi  giải quyết tr n    ấp b  T1 đã đi 
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      i  đăng    to n b  số đất  ủ      m   ng L3 để   i  Trong năm 1995  b  T1 

đ ợ   ấp quyền sử dụng diện tí   6 609m
2
 g m t ử  đất 81 tờ bản đ  số 3 diện 

tích 2.900m
2
       t ử  đất số 123   tờ bản đ  số 3   diện tí   400m

2
 (T) + 

857m
2
  V ờn   t ử  đất số 123b  tờ bản đ  số 3   diện tí   2 152m

2
  V ờn   t ử  

đất số 123   tờ bản đ  số 3  diện tí   300m
2
   o   Trong đó g m  ó 2000m

2
 đất 

ông L3 đ ng   để b  T1 sử dụng v  đứng t n  p ần đất   n   i  ng L3 đ ng sử 

dụng  

 ăm 1998   ng L3   ết  B  T có bán diện tí   đất   oảng 250m
2 
v   ăn 

n    ủ  vợ    ng b  T  ó tr n đất   o b   guyễn T ị N6      ị    ng  ủ  b  T 

giá 05     v ng 24   r   việ  mu  bán  ó   m giấy t y  ó vợ    ng b  T1 và ông 

N    t n v o   m   ứng  B  N6 gửi v ng   o b  T1 đ     i bà T và bà T1  ó đ   

  i b  T 02    ; 03     v ng   n   i b  T1 nói   m m    o  ng L3 v  đ     o  n  

T3, anh T4   on  ủ   ng L3  b  H2  m i ng ời 0 5      năm p  n v ng      ết  

  n việ  b  T1  ó đ   v ng   y    ng t ì b  T    ng biết  Việ  b  T1 trình bày 

t i bi n bản     giải ng y 12/6/2013  ủ  UB D  ã  ỹ  n   ng      o rằng b  

T1  ó t ỏ  t uận v i gi  đìn   ng L3 để b  T1 đứng t n  b  T1 sẽ trả   o  ng L3 

12     v ng 24   r  v   ó đ     o  ng L3 09      đ   b  T 02     v  đ        ng 

L3   n sống v  đ    n  T3, anh T4 m i ng ời 05 phân thì bà T  á  địn     

   ng  ó  Cụ t ể b  T và ông L3    ng  ó t ỏ  t uận   o b  T1 đứng t n p ần 

đất tr n    ấp  ó diện tí   t eo đo đ   t ự  tế    3.600,3m
2
; p ần đất b  N6 đ ng 

sử dụng  ó diện tí   293 3m
2
; p ần đất  ó   u m  mã  ng b   ng ời t  n  ủ  

ông L3 và bà T1   ng  ối đi từ t n     848 v o   u m  mã  ó diện tí   74m
2
 n   

bà T1 đã trìn  b y   ng L3 và bà T    ng  ó n ận 11     v ng  ủ  b  T1    ng 

t ời t i bi n bản     giải ng y 12/6/2013  ủ  UB D  ã    b  T không có trình 

b y n i dung b  T  ó n ận 02     v ng  ủ  b  T1  02     v ng    do b  T bán 

250m
2
 đất   o b  N6  vì b  T1 nợ tiền b  N6 n n b  T1 đứng r  trả 05     v ng 

24K.  

K oảng năm 1999-2000, bà T cùng các con bà T đóng  ử  n   đi   m ăn 

nên không trự  tiếp sử dụng diện tí   đất đ ng tr n    ấp  m  b  T1 v  gi  đìn  

bà T1 đã v o sử dụng đến n y   ến   i b  N6 y u  ầu b  T tá   quyền sử dụng 

đất diện tí   250m
2
, đo đ c thực tế 293,3m2 mà bà T đã bán t ì b  T m i biết b  

T1 đã       i v   ấp quyền sử dụng từ năm 1995  

Nay bà T y u  ầu  ủy giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất số 01586  ấp 

ng y 08/8/2000 do b   guyễn T ị T1 đứng t n quyền sử dụng v  y u  ầu ng ời 

 ế t ừ  quyền v  ng ĩ  vụ tố tụng  ủ  b   guyễn T ị T1 g m  ng  guyễn Văn 

N   n   guyễn Văn M    ị  guyễn T ị  uyền T2    ị  guyễn T ị B  N1    ị 

 guyễn T ị Kim C   n   guyễn T  n  S    ị  guyễn T ị H v  ng ời  ó quyền 

 ợi  ng ĩ  vụ  i n qu n   ng Thị C m L1, Nguyễn Văn S p ải di dời t i sản để 

trả   i p ần đất tr n    ấp  ó diện tí   3.600,3m
2
 t u   m t p ần  ủ  t ử  81 tờ 

bản đ  số 3  t ử  123   123b  123    ng tờ bản đ  số 3   tọ      t i  ã     uyện 

L  t n    ng T áp do b   guyễn T ị T1 đứng t n quyền sử dụng  về  á    y 

tr ng  ủ   ng N, bà T1  ó tr n đất  b  T y u  ầu đ ợ  s   ữu v  đ ng   trả giá trị 

  y tr ng   o ng ời  ế t ừ  quyền v  ng ĩ  vụ tố tụng  ủ  bà T1 t eo giá   i 

đ ng địn  giá đã  á  địn    

T i p i n t   sơ t  m b  T y u  ầu ng ời  ế t ừ  quyền v  ng ĩ  vụ tố 
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tụng  ủ  bà T1 v    ị L1, anh S p ải trả   i p ần đất tr n    ấp  ó diện tí   

3597,4m
2
 t u   m t p ần  ủ  t ử  81 tờ bản đ  số 3  t ử  123   123b  123    ng 

tờ bản đ  số 3   tọ      t i  ã     uyện L  t n    ng T áp do b   guyễn T ị T1 

đứng t n quyền sử dụng   ối v i  á  ng i m   ó tr n đất v   ối đi từ t n     848 

vào k u m   ó diện tí   74m
2
; p ần diện tí   đất 293 3m

2
 bà N6 đ ng sử dụng; 

diện tí   đất 2.000m
2
   n   i  iện    ng v   on b  T1 sử dụng  t ì b  T không 

y u  ầu giải quyết  B  T    ng y u  ầu gì đối v i t  n  vi n trong     n  

 guyễn Văn M    ị   ng T ị C m L1     n   guyễn Văn S. 

-  g ời  ế t ừ  quyền v  ng ĩ  vụ tố tụng  ủ  bị đơn  guyễn T ị T1 

g m  ng  guyễn Văn N   n   guyễn Văn M    ị  guyễn T ị  uyền T2    ị 

 guyễn T ị B  N1    ị  guyễn T ị Kim C   n   guyễn T  n  S v    ị  guyễn 

T ị H ủy quyền   o  n  C ung  gọ  T8 trìn  b y:  g y 17/10/1995  b   guyễn 

T ị T1  ó đứng t n quyền sử dụng đất diện tí   6 609m
2
 g m 04 t ử  81  123   

123b  123  tọ      t i  ã     uyện L n   nguy n đơn trìn  b y   ến ng y 

08/8/2000 b   guyễn T ị T1 đã đ ợ  UB D  uyện  ấp đổi   i giấy   ứng n ận 

quyền sử dụng đất to n b  p ần diện tí   đất tr n v i    do s i năm sin   ủ  b  

T1. 

 gu n gố   á  t ử  đất 81  123   123b  123      ủ      m  b  T1 và ông 

L3 cho ông L3 sử dụng n   nguy n đơn trìn  b y tr n  S u đó  ng L3  ầm  ố 

2.000m
2
 đất ru ng   o b  T7 và ông M2     ng do b  T7 và ông M2 không 

đ ng   trả   i đất đã  ầm  ố n n năm 1994  ng L3 ủy quyền   o b  T1 đến 

UB D  uyện T giải quyết tr n    ấp đất v i b  T7, ông M2 v   ết quả giải 

quyết n   nguy n đơn đã trìn  b y   ng L3 đ ng   để b  T1  o n trả 10     

vàng 24k cho bà T7, ông M2 v  đ ng   để b  T1 đ ợ  sử dụng v  đứng t n 

quyền sử dụng diện tí   2.000m
2
 nêu trên. Về p ần đất   n   i trong năm 1995  

ông L3 đã bán   i   o b  T1   ng  ăn n    ủ   ng L3  ó tr n đất  n  ng b  T1 

và ông N    ng n    ng L3 đã bán b o n i u  việ  mu  bán  ó   m giấy t y 

n  ng đã t ất      b  T1 đã t  n  toán  ong tiền mu  đất   o gi  đìn   ng L3. 

Do đó, ngày 16/6/1995, bà T1   m đơn  in đăng    quyền sử dụng đất to n b  

p ần đất tr n v i diện tí   6 609m
2
 g m p ần đất 2.000m

2
 giáp S ng Tiền đã 

  u     i từ b  T7, ông M2 v  p ần đất mu   ủ   ng L3 từ t n     848   o v o có 

diện tí   hơn 4.000m
2
  đ ng t ời trong đơn  in đăng    quyền sử dụng đất ng y 

16/6/1995  ó g i n ận ngu n gố  đất     ủ   ng b   v i    do  án b   ủ   ã   

  i đó đề ng ị b  T1 g i n ận n   vậy   o sử dụng đất  i n tụ   

Vì     n  em ru t n n giữ  b  T1 và ông L3  ó t ỏ  t uận miệng    b  T1 

đ ng   để gi  đình ông L3  b  T   tr n  ăn n    ng L3 đã bán   o b  T1 đến   i 

nào ông L3   ết t ì trả   i đất v  n     ăm 1998   ng L3   ết  s u đó vợ v   on 

ông L3 bỏ n   đi đ u    ng rõ  v i năm s u  ó về n  ng    ng về  ăn n    ũ 

tr    đ y sin  sống m  đi nơi   á  sin  sống đến n y  B  T    vợ t ứ   i  ủ   ng 

L3    ng biết gì về việ  mu  bán đất giữ   ng L3 và bà T1  đ ng t ời từ tr    

đến n y b  T    ng sử dụng đất đ ng tr n    ấp  Vợ t ứ n ất  ng L3 là bà 

 guyễn T ị B  H2 đã   ết từ rất   u    i  on  ủ   ng L3, bà H2 là anh T3 và anh 

T4 t ì sin  sống   nơi   á      ng sống   ng v i  ng L3 từ n ỏ  tr    v  s u   i 

ông L3 bán đất   o b  T1 thì anh T3 và anh T4    ng  ó sử dụng đất tr n    ấp  

Tr    đ y  b  T1 và ông N có cho bà N6      ị ru t b  T1   01 nền n    
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t eo đo đ   t ự  tế  iện n y    293 3m
2
  K oảng năm 2010-2011 bà N6    i 

 iện tr n    ấp  ợp đ ng   uyển n  ợng quyền sử dụng đất v i b  T1 diện tí   

đất 250m
2
 đã   o   n ờ   ứ    ng bán đất   o b  N6  n  ng s u đó b  N6 đã r t 

đơn  iện  K i đó b  T    ng ời  ó quyền  ợi  ng ĩ  vụ  i n qu n trong vụ án 

n  ng    ng  ó    iến gì về p ần đất bà T1 đứng t n quyền sử dụng đất mà bà 

N6 tr n    ấp   ũng n   p ần đất b  T1 đứng t n m   iện n y b  T đ ng tr n  

  ấp  T áng 5/2015  b  T1   ết   iện n y  đất tr n    ấp do    ng v   á   on b  

T1 đ ng quản     sử dụng   

Khi bà T1   n sống  ó nói việ  mu  bán đất giữ   ng L3 và bà T1 có làm 

giấy t y n  ng đã để t ất         ng n   mu  bán đất b o n i u tiền  b  T1 trả đủ 

tiền   o  ng L3    ng gi o tiền b  T  ũng n    á   on  ủ   ng L3  C n  ời trìn  

b y  ủ  b  T1 bi n bản     giải ng y 12/6/2013  ủ  UB D  ã      n ầm  ẫn   

Nay n ững ng ời  ế t ừ  quyền v  ng ĩ  vụ tố tụng  ủ  bà T1 không 

đ ng   di dời t i sản để gi o trả diện tí   đất 3.600,3m
2
 t eo y u  ầu  ủ  b  T. 

 ối v i   y tr ng tr n đất tr n    ấp  tr ờng  ợp T   án bu   ng ời  ế t ừ  

quyền v  ng ĩ  vụ tố tụng trả   i đất  t ì b  T p ải trả giá trị   y tr ng v  giá trị 

n      ủ   á  đ ơng sự  ó tr n đất t eo giá trị m    i đ ng địn  giá đã  á  địn   

T i p i n t   ng y 24/8/2017, ng ời đ i diện t eo ủy quyền  ủ  ng ời  ế t ừ  

quyền v  ng ĩ  vụ tố tụng  ủ  bà T1 trìn  b y    tr ờng  ợp T   án bu   ng ời 

 ế t ừ  quyền v  ng ĩ  vụ tố tụng trả   i đất t ì ng ời  ế t ừ  quyền v  ng ĩ  vụ 

tố tụng tự nguyện di dời n     r    ỏi đất tr n    ấp m   ng y u  ầu nguy n đơn 

trả giá trị  Bản   ín  giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất  ấp ng y 08/8/2000 do 

bà T1 đứng t n  iện  ng N đ ng giữ  K  ng y u  ầu giải quyết diện tí   đất 

293,3m
2
 mà bà N6 đ ng sử dụng trong vụ án n y  K  ng y u  ầu giải quyết p ần 

đất  ó   u m  v   ối di t  t n     848 v o   u m   ó diện tích 74m
2
 trong vụ án 

này. 

          - C ị   ng Thị C m L1 v   n   guyễn Văn S ủy quyền   o  nh Chung 

 gọ  T8 trình bày:   ị L1 và anh S    vợ v   on  ủ   n   guyễn Văn M     

đ ng sử dụng m t p ần đất b  T đ ng tr n    ấp v i ng ời  ế t ừ  quyền v  

ng ĩ  vụ tố tụng  ủ  bà T1   Trong vụ án tr n    ấp về quyền sử dụng đất giữ  

bà T v i ng ời  ế t ừ  quyền v  ng ĩ  vụ tố tụng  ủ  T1 t ì   ị L1 và anh S 

   ng    iến v  y u  ầu gì m  gi o   o  n  M đ ợ  to n quyền quyết địn . 

Anh  guyễn Văn T4   n   guyễn Văn T3 trình bày: anh T4 và anh T3 là 

 on  ủ   ng L3 và bà H2. Hai anh c o rằng từ tr    đến n y    ng n ận v ng do 

bà T1 hay bà T đ    Hai an      ng biết gì về số đất m  b  T đ ng tr n    ấp v i 

gi  đìn  b  T1 tr    đ y v   iện n y    ng ời  ế t ừ  quyền v  ng ĩ  vụ tố tụng 

 ủ  T1 và hai  n   ũng    ng  ó sử dụng đất tr n    ấp    y hai anh không 

tr n    ấp diện tí   đất 3.600,3m
2
. 

 n   guyễn Văn L2 trình bày: anh L2     on   ung  ủ   ng L3 và bà T. 

K  ng  ó    iến gì trong vụ án này.  

Ông   ng  ữu T6 đ i diện theo ủy quyền của  y b n n  n d n  uyện L 

trình bày:  g y 07/12/1994, ông L3  ó   m giấy ủy quyền   o b  T1 v i n i 

dung ủy quyền t  y t ế ông L3 trong việ  giải quyết đất đ i do ông L3   iếu 

n i”   g y 15/5/1995 UB D  ã   b n   n  quyết địn  số 08/Q  UB về việ  

  ng n ận     giải t  n    g y 16/6/1995  b  T1   m đơn  in đăng    quyền sử 
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dụng đất v i tổng diện tí   6 609m
2
  đ  tọ      t i  ã    Ngày 13/7/1995 UBND 

 uyện T  n y    UB D  uyện L  b n   n  quyết địn  số 61/Q  UB v i n i 

dung; “  y   u n y quyết địn    ng n ận     giải t  n  số 08/Q  UB ngày 

15/5/1995 UB D  ã  ỹ  n   ng    về việ  giữ nguy n diện tí   2.000m
2
 đất 

n ng ng iệp   o  ng L3   n  tá     ”  n  ng    ng t ể  iện diện tí   2000m
2
 đất 

n ng ng iệp t u   t ử  n o v  vị trí  tứ  ận tiếp giáp   ến ng y 17/10/1995, 

UB D  uyện đã  ấp quyền sử dụng đất   o    b  T1 v i tổng diện tí   6.609m
2
 

v  g m 04 t ử  81  123   123b v  123    g y 08/8/2000    b  T1 đã đ ợ   ấp 

đổi   i giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất to n b  p ần diện tí   tr n do s i năm 

sinh. 

UB D  uyện L   o rằng trìn  tự  t ủ tụ   ấp giấy   ứng n ận quyền sử 

đụng đất   o    b  T1 v i tổng diện tí   6.609m
2
 g m 04 t ử  81  123   123b v  

123          đảm bảo     do trong to n b  p ần đất tr n  ó diện tí   2000m
2
 đất 

n ng ng iệp đã   ng n ận   o  ng L3 t eo quyết địn  số 61 tr n n  ng    ng 

t ể  iện t ử  n o v  vị trí tiếp giáp    ng t ời diện tí   đất  ấp   o    b  T1 là 

6.609m
2
  đo đ   t ự  tế    5.967m

2
  t iếu diện tí   so v i quyền sử dụng đất 

đ ợ   ấp  m  nguy n n  n    v o t ời điểm  ấp giấy   ứng n ận quyền sử dụng 

đất   o b  T1 v o năm 1995 v  năm 2000     ấp t eo bản đ  299 n n    ng  ó 

đo đ   t ự  tế  vì vậy diện tí      ng   ín   á   

- Tạ    n  n d n  ự            D - T n        h n    n        c   

T    n nh n d n h   n   đã     

1. K  ng   ấp n ận y u  ầu  ủ  nguy n đơn  guyễn T ị T về việ  y u 

 ầu  ủy giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất số 01586  ấp ng y 08/8/2000 do b  

 guyễn T ị T1 đứng t n quyền sử dụng v  y u  ầu ng ời  ế t ừ  quyền v  

ng ĩ  vụ tố tụng  ủ  bị đơn  guyễn T ị T1 g m  ng  guyễn Văn N, anh 

 guyễn Văn M    ị  guyễn T ị  uyền T2    ị  guyễn T ị B  N1    ị  guyễn 

T ị Kim C   n   guyễn T  n  S    ị  guyễn T ị H v  ng ời  ó quyền  ợi  

ng ĩ  vụ  i n qu n   ng Thị   m L1, anh Nguyễn Văn S p ải di dời t i sản để trả 

  i p ần đất tr n    ấp  ó diện tí   3.597,4m
2
 t u   m t p ần  ủ  t ử  81 tờ bản 

đ  số 3  t ử  123   123b  123    ng tờ bản đ  số 3   tọ      t i  ã     uyện L, 

t n    ng T áp do b   guyễn T ị T1 đứng t n quyền sử dụng  

2. Về án p í: B   guyễn T ị T p ải   ịu 40 353 000đ  bốn m ơi triệu b  

trăm năm m ơi b  ng ìn đ ng  án p í d n sự sơ t  m; đ ợ  trừ v o tiền t m ứng 

án p í đã n p    7 610 000đ  bảy triệu sáu trăm m ời ng ìn đ ng  t eo bi n   i số 

005474 ngày 19/12/2013  ủ  C i  ụ  T i   n  án d n sự  uyện L. Bà T   n p ải 

n p tiếp 32.743.000đ  b  m ời   i triệu bảy trăm bốn m ơi b  ng ìn đ ng   

3. Về   i p í  em   t  t  m địn  t i     v  địn  giá t i sản số tiền 

6.494.000 đ ng  sáu triệu bốn trăm   ín m ơi bốn ng ìn đ ng) bà T phải n p  b  

T đã n p và chi xong). 

 go i r   bản án d n sự sơ t  m   n tuy n  ử ng ĩ  vụ   ậm t i   n  án  

   ng dẫn t i   n  bản án v  t ời   n   áng  áo  

- S u   i   t  ử sơ t  m   g y 08/9/2017 b   guyễn T ị T   áng  áo 

to n b  bản án d n sự sơ t  m số 37/2017/DS-ST ng y 24/8/2017  ủ  T   án 
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n  n d n  uyện L y u  ầu T   án  ấp p    t  m  ủy  sử   bản án t eo    ng 

  ấp n ận y u  ầu  ủ  nguy n đơn   ủy m t p ần Giấy   ứng n ận quyền sử đất 

số 01586 ng y 08/8/2000  ủ   y b n n  n d n  uyện   do b   guyễn T ị T1 

đứng t n; bu   b  T1 v   á  đ ng t ừ   ế p ải trả   i diện tí   đất 3 647 4m
2
 

t u   t ử  81  t ử  123   t ử  123b  123    ng tờ bản đ  số 03  do b   guyễn 

T ị T1 đứng t n  đất tọ      t i ấp     ã     uyện    t n    ng T áp   

-  g y 08/9/2017  Viện  iểm sát n  n d n  uyện L   áng ng ị đề ng ị 

T   án  ấp p    t  m   t  ử C ấp n ận m t p ần y u  ầu  ủ  nguy n đơn  bu   

b  T1 trả   i   o b  T diện tí   đất 3 647 6m
2
 t u   t ử  81  t ử  123   123b  

123  đất tọ      t i ấp     ã     uyện    t n    ng T áp;  ủy m t p ần Giấy 

C QSD  số 01586 ng y 08/8/2000  ủ   y b n n  n d n  uyện   do b   guyễn 

T ị T1 đứng t n Giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất; K  ng   ấp n ận y u  ầu 

 ủ  b  T về việ  y u  ầu n ững ng ời  ế t ừ  quyền v  ng ĩ  vụ tố tụng  ủ  b  

T1 di dời n   trả   i đất; Bu   n ững ng ời  ế t ừ  quyền v  ng ĩ  vụ tố tụng 

 ủ  b  T1 trả giá trị đất   o b  T vì    ng  ó đất   á ; Bu   b    ng Thị C m 

L1, Nguyễn Văn S p ải t áo d   di dời n  ; Bu   b   guyễn T ị T trả giá trị   y 

tr ng   o n ững ng ời  ế t ừ  quyền v  ng ĩ  vụ tố tụng  ủ  b  T1. 

T i p i n t    ấp p    t  m: 

 g ời đ i diện t eo ủy quyền  ủ  nguy n đơn chị Trần T ị L trình bày: 

Xác định ngu n gốc đất tranh chấp là của ông L3, ông L3 không có bán đất tranh 

chấp cho bà T1, nếu có thì phía bên bị đơn phải đ a ra giấy tờ mua bán để chứng 

minh; bà T1 có lúc khai là mua bán, lúc thì khai tự khai phá là bất nhất; bà T1 kê 

khai, đăng ký diện tích đất tranh chấp và đ ợc  y ban nhân dân huyện L cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất là không hợp pháp và trái pháp luật; thống nhất 

kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện L. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo 

của bà T, sửa bản án dân sự sơ th m của Tòa án nhân dân huyện L.  

            g ời đ i diện t eo ủy quyền  ủ  những ng ời kế thừa quyền v  ng ĩ  vụ 

tố tụng  ủ  b  T1 anh  guyễn Văn H1 trình bày: Căn cứ vào đơn yêu cầu Tòa án 

thu thập chứng cứ ngày 05/10/2018 đối v i ông Hàng Quan S1 là cán b  địa 

chính xã M trực tiếp làm thủ tục, h  sơ cấp đất cho bà T1; đến ngày 10/10/2018 

Tòa án đã tiến hành lấy lời khai ông S1 cũng đã trình bày là ông đến trực tiếp để 

tiến hành đo đ c toàn b  diện tích đất có sự chứng kiến và sự đ ng ý của ông L3 

để cho bà T1 đăng ký, kê khai quyền sử dụng đất nên bà T1 m i đ ợc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 6.609m
2
 chứ không phải nh  lời trình 

bày của chị L; đối v i việc bà T1 có lúc trình bày là mua của ông L3, lúc thì khai 
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ngu n gốc đất là khai phá là không chính xác mà thực chất là ông L3 nghiện 

r ợu và bệnh ung th  nên bà T1 là ng ời đứng ra lo toàn b  cu c sống cho ông 

L3 đến khi ông L3 chết vào năm 1998 nên ông L3 m i giao quyền sử dụng đất l i 

cho bà T1 quản lý, sử dụng từ năm 1995 cho đến nay nên đề nghị H i đ ng xét 

xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà T, giữ nguyên bản án dân sự sơ 

th m.  

 g ời  ó quyền  ợi, ng ĩ  vụ  i n qu n anh  guyễn Văn T3 trình bày: 

Thống nhất lời trình bày của chị L. 

  i diện Viện  iểm sát n  n d n t n    ng T áp p át biểu:  

     Về tố tụng: Từ   i t ụ    vụ án v  quá trìn  giải quyết vụ án T  m p án 

t ụ    giải quyết vụ án đ ng  á  quy địn  p áp  uật  Quá trìn  giải quyết vụ án v  

t i p i n t     i đ ng   t  ử p    t  m đã tiến   n  đ ng trìn  tự t ủ tụ  tố tụng 

t eo quy địn  p áp  uật  Cá  đ ơng sự c ấp   n  tốt n i quy p i n t     

     Về n i dung:   i diện Viện  iểm sát đề ng ị   i đ ng   t  ử chấp 

nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện L. B i lẽ,  y ban nhân dân 

huyện L có Công văn trả lời cho Tòa án khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho bà T1 không có thông báo cho ông L3 nên ông L3 không biết bà T1 đã 

đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ông L3 thực hiện quyền khiếu 

n i. Do đó, đề nghị H i đ ng xét xử chấp nhận kháng nghị, chấp nhận kháng cáo 

của bà T. 

S u   i ng i n  ứu  á  t i  iệu v    ứng  ứ  ó trong    sơ  đ ợ  t  m tr  

t i p i n t     ăn  ứ v o  ết quả tr n   uận t i p i n t  ,  ời đề ng ị  ủ   uật s  

bảo vệ quyền v   ợi í    ợp p áp   o nguy n đơn   ời p át biểu  ủ  đ i diện 

Viện  iểm sát: 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

[1] Xét y u  ầu   áng  áo  ủ  b   guyễn T ị T về việ  y u  ầu  ủy m t 

p ần Giấy   ứng n ận quyền sử đất số 01586 ng y 08/8/2000  ủ   y b n n  n 

d n  uyện   do b   guyễn T ị T1 đứng t n; bu   những ng ời kế thừa quyền và 

nghĩa vụ tố tụng của b  T1 trả   i diện tí   đất 3 600,3m
2
 m t phần t u   t ử  

81  t ử  123   t ử  123b  123    ng tờ bản đ  số 03  do b   guyễn T ị T1 đứng 

t n  đất tọ      t i ấp  ,  ã     uyện    t n    ng T áp theo sơ đ  đo đ c phần 

đất tranh chấp giữa bà Nguyễn Thị T v i bà Nguyễn Thị T1 ngày 04/6/2018 của 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện L    i đ ng   t  ử   t t ấy: 

- X t  ời trìn  b y  ủ  chị L đ ợc bà T ủy quyền  năm 1995  ợi dụng việ  
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ông L3 ủy quyền   o b  T1 giải quyết việ  tr n    ấp  ợp đ ng  ố đất v i bà T7, 

ông M2 nên bà T1 đã   m t ủ tụ  đăng    to n b  diện tí   đất  ủ   ng L3 trong 

khi ông L3       o b  T1 đ ợ  đứng t n p ần diện tí   2.000m
2
 đất tr n    ấp 

v i b  T7, ông M2  Tuy n i n  t eo  á  n ận  ủ  ng ời   m   ứng  ng   ng 

Quan S1    C ng   ứ  đị  đín   ã  ỹ  n   ng   gi i đo n từ năm 1993 đến 

năm 2013, đến năm 1995   i   m    sơ  ấp quyền sử dụng đất   o b  T1 cùng 

51    gi  đìn  v   á n  n   á      ấp  ần đầu t eo t ủ tụ   ấp quyền sử dụng đất 

bổ sung đợt 05 của xã  do đó   i  ập    sơ  ấp quyền sử dụng đất   o  á     d n 

này thì phải tiến   n   ập bi n bản đo đ   t ự  tế p ần đất  ấp quyền sử dụng đất 

cho ng ời d n  điều n y p    ợp v i  ời trìn  b y  ủ  n ững ng ời   m   ứng 

ông Võ Văn C2, ông Phan Tấn   l  n ững ng ời đ ợ   ấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất  ùng đợt v i b  T1 là khi lập    sơ  ấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất t ì  án b  đị    ín   ã     ng   ng Qu n S1  ó đến  ập bi n 

bản đo đ   diện tí   đất đ ợ   ấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất   ối v i 

việ   ấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất   o b  T1 t ì   i đo đ   t ự  tế để 

 ấp quyền sử dụng đất   o b  T1 t ì  ó sự   ứng  iến  ủ   ng L3, ông S1  ó  ỏi 

ông L3  á  địn  diện tí   đất để đo đ    ấp quyền sử dụng đất   o b  T1,   i đó 

ông L3 t ống n ất để b  T1 đ ợ  đứng t n to n b  diện tí   đất  ủ   ng L3 và 

ông L3 có ký t n v o bi n bản đo đ   diện tí   đ ợ   ấp quyền sử dụng đất   

- Từ năm 1995 đến n y t ì ngo i p ần diện tí   đất  ó  ăn n    ủ   ng L3 

  iện đã bán   o b  N6  t ì to n b  p ần đất   n   i do gi  đìn  b  T1 quản     sử 

dụng đất là nhằm mục đích bà T1 có trách nhiệm nuôi d ỡng ông L3 đến cuối 

đời nên ông L3 và bà T    ng  ó sử dụng cũng không có tr n    ấp gì  Ngoài ra, 

khi ông L3 chết bà T đã đi tái giá không còn   trên phần đất tranh chấp; đ ng 

thời, bà T trình bày bà T1 đi kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất ông L3 không 

biết là không đ ng nh  đã nhận định nêu trên. 

Từ n ững nhận định nêu trên, H i đ ng xét xử x t t ấy y u  ầu kháng cáo 

 ủ  b  T       ng  ó  ăn  ứ   ấp n ận  

[2] X t   áng ng ị  ủ  Viện  iểm sát n  n d n  uyện L không có cơ s  

để   ấp n ận n   đã n ận địn  n u tr n    

[3]   i diện Viện  iểm sát đề ng ị   i đ ng   t  ử chấp nhận kháng 

nghị, chấp nhận kháng cáo của bà T không có cơ s  nên không chấp nhận. 

[4] X t t ấy bản án d n sự sơ t  m  ủ  T   án n  n d n  uyện L đã  ử 

   ng   ấp n ận y u  ầu    i  iện  ủ  b  T    p    ợp n n giữ nguy n bản án sơ 

t  m  ủ  T   án n  n d n  uyện L. 

[5] Do y u  ầu   áng  áo  ủ  bà T không đ ợ    ấp n ận n n bà T p ải   ịu 

tiền án p í p    t  m theo   oản 1  iều 148 B   uật Tố tụng D n sự. 
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 ì các lẽ trên; 

    T Đ NH  

Căn  ứ   oản 1  iều 308 v    oản 1  iều 148 B   uật Tố tụng D n sự; 

 g ị quyết 326/2016/UBTVQ 14 ng y 30/12/2016  ủ   y b n T  ờng vụ Quố  

  i quy địn  về mứ  t u  miễn  giảm  t u  n p  quản    v  sử dụng án p í v   ệ 

p í T   án   

T   n X   

1. Không c ấp y u  ầu   áng  áo  ủ  b   guyễn T ị T.  

2. Giữ nguy n bản án d n sự sơ t  m số 37/2018/DS-ST ng y 24/8/2017 

 ủ  T   án n  n d n  uyện L t n    ng T áp   

- K  ng   ấp n ận y u  ầu  ủ  nguy n đơn  guyễn T ị T về việ  y u 

 ầu  ủy giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất số 01586  ấp ng y 08/8/2000 do b  

 guyễn T ị T1 đứng t n quyền sử dụng v  y u  ầu ng ời  ế t ừ  quyền v  ng ĩ  

vụ tố tụng  ủ  bị đơn  guyễn T ị T1 g m  ng  guyễn Văn N   n   guyễn Văn 

M    ị  guyễn T ị  uyền T2    ị  guyễn T ị B  N1    ị  guyễn T ị Kim C, 

 n   guyễn T  n  S    ị  guyễn T ị H v  ng ời  ó quyền  ợi  ng ĩ  vụ  i n 

qu n   ng Thị   m L1, Nguyễn Văn S p ải di dời t i sản để trả   i p ần đất tr n  

  ấp  ó diện tí   3.600,4m
2
 t u   m t p ần  ủ  t ử  81 tờ bản đ  số 3  t ử  

123   123b  123    ng tờ bản đ  số 3   tọ      t i  ã     uyện L  t n    ng T áp 

do b   guyễn T ị T1 đứng t n quyền sử dụng đất theo sơ đ  đo đ c phần đất 

tranh chấp giữa bà Nguyễn Thị T v i bà Nguyễn Thị T1 ngày 04/6/2018 của Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện L. 

3 Về án p í: B   guyễn T ị T p ải   ịu 40 353 000đ  bốn m ơi triệu b  

trăm năm m ơi b  ng ìn đ ng  án p í d n sự sơ t  m; đ ợ  trừ v o tiền t m ứng 

án p í đã n p    7 610 000đ  bảy triệu sáu trăm m ời ng ìn đ ng  t eo bi n   i số 

005474 ng y 19/12/2013  ủ  C i  ụ  T i   n  án d n sự  uyện L. Bà T   n p ải 

n p 32 743 000 đ  b  m ời   i triệu bảy trăm bốn m ơi b  ng ìn đ ng  án p í 

d n sự sơ t  m. 

4. Về   i p í  em   t  t  m địn  t i     v  địn  giá t i sản số tiền 

7.494 000 đ ng  Bãy triệu bốn trăm   ín m ơi bốn ng ìn đ ng) bà T p ải n p  b  

T đã n p và chi xong). 

5  Về án p í d n sự p    t  m: B  T p ải   ịu 300 000 đ ng tiền án p í 

d n sự p    t  m đ ợ    ấu trừ v o tiền t m ứng án p í đã n p 300 000 đ ng 

theo biên l i t u số 16638 ng y 11/9/2017  ủ  C i  ụ  T i   n  án d n sự  uyện 

L.  

6. Trong tr ờng  ợp bản án  quyết địn  đ ợ  t i   n  t eo quy địn  t i 

 iều 2  uật T i   n  án d n sự sử  đổi  bổ sung năm 2014 t ì ng ời đ ợ  t i 

  n  án  ng ời p ải t i   n  án  ó quyền t ỏ  t uận t i   n  án  quyền y u  ầu 
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t i   n  án  tự nguyện t i   n  án  o   bị   ỡng   ế t i   n  án t eo quy địn  t i 

 á   iều 6  7  7   7b v  9  uật T i   n  án d n sự sử  đổi  bổ sung năm 2014; 

t ời  iệu t i   n  án d n sự đ ợ  t ự   iện t eo quy địn  t i  iều 30  uật T i 

  n  án d n sự sử  đổi bổ sung năm 2014  

7. Bản án p    t  m  ó  iệu  ự  p áp  uật  ể từ ng y tuy n án /  

 

 

 

Nơi nhận: 

-    ng KT V v  T  ; 

- VKS D T n ; 

- TAND  uyện L; 

- C i  ụ  T  DS  uyện L; 

-   ơng sự;                                                           

-   u: VT   SVA, TDS (Tr). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Đã ký 

 

 

   H n  N ớc 


